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CÔNG 

NGHỆ 

CHĂN 

NUÔI 

 Chuồng 

nuôi và 

biện pháp 

vệ sinh 

trong chăn 

nuôi 

Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm chuồng nuôi. 

- Trình bày được những yêu cầu chung của chuồng nuôi. 

- Kể tên được các loại chuồng nuôi phổ biến trong chăn 

nuôi.  

- Nêu được đặc điểm của các loại chuồng nuôi phổ biến 

trong chăn nuôi.  

- Nêu được ý nghĩa của bảo vệ môi trường trong chăn 

nuôi. 

- Kể tên được các biện pháp chủ yếu để vệ sinh chuồng 

nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 
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Thông hiểu: 
- Giải thích được những yêu cầu chung của chuồng nuôi. 

- Phân tích được các yêu cầu về chuồng nuôi của một số 

vật nuôi phổ biến. 

- So sánh được các kiểu chuồng nuôi phổ biến trong 

chăn nuôi.  

- Phân tích được đặc điểm của các kiểu chuồng nuôi phổ 

biến trong chăn nuôi.  

- Giải thích được ý nghĩa của bảo vệ môi trường trong 

chăn nuôi. 

- Tóm tắt được các biện pháp chủ yếu để vệ sinh chuồng 

nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 

 

2 2   

Vận dụng 
- Đề xuất được kiểu chuồng nuôi phù hợp cho một loại 

vật nuôi phổ biến ở gia đình, địa phương. 
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  Nuôi 

dưỡng và 

chăm sóc 

vật nuôi 

Nhận biết: 

- Kể tên được các công việc nuôi dưỡng và chăm sóc 

một số loại vật nuôi phổ biến (gà, lợn, bò,…). 

- Nêu được ý nghĩa của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật 

nuôi. 

- Nêu được một số yêu cầu cơ bản về thức ăn đối với các 

loại vật nuôi phổ biến. 

- Nêu được một số yêu cầu cơ bản về chăm sóc đối với 

các loại vật nuôi phổ biến. 
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Thông hiểu:  1  1 



- Tóm tắt được quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc một số 

loại vật nuôi phổ biến (gà, lợn, bò,…). 

- Giải thích được ý nghĩa của việc nuôi dưỡng và chăm 

sóc vật nuôi. 

- Phân tích được một số yêu cầu cơ bản về thức ăn đối 

với các loại vật nuôi phổ biến. 

- Phân tích được một số yêu cầu cơ bản về chăm sóc đối 

với các loại vật nuôi phổ biến. 

 

Vận dụng 

- Đề xuất được quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp 

cho một loại vật nuôi phổ biến ở gia đình, địa phương.  
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  Chăn nuôi 

theo tiêu 

chuẩn 

VietGAP 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm chăn nuôi theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

- Kể tên được các bước trong quy trình chăn nuôi theo 

tiêu chuẩn VietGAP. 

- Nêu được nội dung các bước trong quy trình chăn nuôi 

theo tiêu chuẩn VietGAP. 
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Thông hiểu: 
- Tóm tắt được quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

- Phân tích được nội dung các bước trong quy trình chăn 

nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. 

- Giải thích được ý nghĩa các bước trong quy trình chăn 

nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. 

 1   



 

Vận dụng 

- Đề xuất được mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn 

VietGAP cho một loại vật nuôi phổ biến ở địa phương em. 
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Chăn nuôi 

công nghệ 

cao 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm chăn nuôi công nghệ cao. 

- Kể tên được một số công nghệ cao được áp dụng phổ 

biến trong chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới. 

- Nêu được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ cao 

trong chăn nuôi. 
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Thông hiểu: 
- Mô tả được hoạt động của một công nghệ cao được áp 

dụng phổ biến trong chăn nuôi gà ở Việt Nam và trên thế 

giới. 

- Mô tả được hoạt động của một công nghệ cao được áp 

dụng phổ biến trong chăn nuôi lợn ở Việt Nam và trên 

thế giới. 

- Mô tả được hoạt động của một công nghệ cao được áp 

dụng phổ biến trong chăn nuôi bò ở Việt Nam và trên thế 

giới. 
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Vận dụng 

- Đề xuất được một ứng dụng công nghệ cao phù hợp với 

thực tiễn chăn nuôi ở địa phương nhằm nâng cao hiệu quả 

chăn nuôi và bảo vệ môi trường. 
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